Interport: Một số mẹo để dẫn tàu an toàn trong các khu neo ở Chittagong và Kutubdia
 Loss Prevention
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Interport Maritime Limited và Interport Advisory Services đã soạn thảo một bản tin tư vấn để nêu bật những thách thức chính về hàng hải tại các cảng Chittagong và Kutubdia ở Bangladesh.
Theo thông tin được biết, Chittagong (Chattogram) vẫn là một trong những cảng biển khó khăn nhất trên toàn cầu về khía cạnh hàng hải. Sự kết hợp của dòng thủy triều mạnh (4–6 hải lý/giờ), đáy bùn mềm và mật độ giao thông ven biển dày đặc không tuân thủ quy định tạo ra một môi trường hoạt động phức tạp và rủi ro cao.
Bất chấp những hạn chế này, lượng tàu thuyền, đặc biệt là tàu chở dầu, ghé cảng này đã tăng mạnh trong những năm gần đây, gây ra tình trạng tắc nghẽn đáng kể tại khu vực Outer Anchorage. Những phức tạp khác đã phát sinh do các dự án mới phát triển ở ven biển, chẳng hạn như:
· Các cảng LNG nổi ở gần Maheshkhali
· Các cảng LPG ở ven biển
· Các dự án cảng biển sâu và nhà máy điện Matarbari
Những công trình này đã làm giảm vùng nước hành hải được của các tàu tại cả hai cảng Chittagong và Kutubdia, làm gia tăng rủi ro hàng hải và vận hành, đặc biệt là đối với tàu chở dầu.


Các quy định trong Thông tri của CPA
Theo Thông tư số 46/2019 của CPA, Dịch vụ Hỗ trợ Dẫn đường/Hoa tiêu là bắt buộc đối với nhửng tàu có mớn nước trên 10,0 mét và được khuyến nghị cho các tàu có mớn nước từ 9,5 đến 10,0 mét di chuyển giữa Kutubdia và Khu neo đậu ngoài Chittagong.
· Giới hạn về thời gian neo tàu:
· 5 ngày trong tháng 3 đến tháng 9
· 7 ngày trong tháng 10 đến tháng 2
Có thể miễn trừ cho các thuyền trưởng đã có kinh nghiệm tại địa phương. Tuy nhiên, ngưỡng quy định này không phản ánh đúng rủi ro hàng hải thực tế mà các tàu chở dầu hiện đang phải đối mặt, vốn đòi hỏi phải có sự hỗ trợ của hoa tiêu bất kể các miễn trừ theo luật định.
Khuyến nghị thực tế về hoa tiêu
#1 Hoa tiêu trong Vịnh – từ Kutubdia đến Chittagong
· Mặc dù không bắt buộc đối với các tàu có mớn nước dưới 10 mét, nhưng việc sử dụng Hoa tiêu Vịnh được khuyến nghị mạnh mẽ cho tất cả các tàu chở dầu có chở hàng.
· Trên đoạn luồng Kutubdia–Chittagong bao gồm các vùng nước nông, dòng chảy mạnh và mật độ giao thông đánh bắt cá/ven biển dày đặc.
·  Hoa tiêu Bay cung cấp hướng dẫn điều hướng theo thời gian thực và phối hợp với bộ phận kiểm soát giao thông cảng.
Khuyến nghị: Sử dụng Hoa tiêu Bay cho tất cả các chuyến tàu chở dầu có chở hàng, bất kể mớn nước.
#2 Hoa tiêu Dự phòng – Khu neo đậu ngoài của Chittagong
CPA cho phép các tàu có mớn nước ≤9,5 m không cần hoa tiêu, chủ yếu là tàu chở hàng rời. Tuy nhiên, đối với tàu chở dầu, việc duy trì Hoa tiêu Dự phòng cho đến khi hoàn tất việc dỡ hàng được coi là cách làm tốt nhất.
· Tuyến hành trình Kutubdia–Chittagong có các khu vực bồi lắng, dòng chảy xiết ngang và mật độ tàu cá/tàu ven bờ dày đặc.
· Hoa tiêu vịnh cung cấp hướng dẫn hàng hải thời gian thực và phối hợp với kiểm soát giao thông cảng.
· Khuyến nghị: Thuê hoa tiêu vịnh cho mọi hành trình của tàu chở dầu có hàng, bất kể mớn nước của tàu.
#2 Hoa tiêu trực – Khu neo ngoài Chittagong
· Cảng vụ CPA cho phép các tàu có mớn nước ≤9,5 m neo mà không cần hoa tiêu, chủ yếu áp dụng cho tàu hàng rời. Tuy nhiên, với tàu chở dầu, việc giữ hoa tiêu trực (Stand-by Pilot) trên tàu cho đến khi hoàn tất việc chuyển tải (lightering) được coi là cách làm tốt nhất.
Đánh giá tình huống vận hành:
· Ngăn ngừa việc trôi neo: Hiện tượng này thường gặp do đáy biển là bùn mềm và dòng triều mạnh.
· Phối hợp trong việc chuyển tải: Đảm bảo việc tiếp cận và cập mạn an toàn của tàu tới chuyển tải.
· An toàn trong vận hành: Xu hướng rê neo sẽ tăng cao khi sà lan chuyển tải đang cập mạn.
· Vai trò của POAC: Hoa tiêu trực tàu thực chất là đảm nhiệm vai trò “Người chịu trách nhiệm cố vấn tổng thể” (POAC), phù hợp với Hướng dẫn khi chuyển tải sang tàu nhỏ (STS) của OCIMF.
Khuyến nghị: Cần duy trì hoa tiêu trực trên tàu trong suốt quá trình chuyển tải tại khu neo ngoài, bất kể mớn nước của tàu.
#3 Hoa tiêu cảng – Sau khi chuyển tải / rời cảng
· Sau khi hoàn tất việc chuyển tải hoặc dỡ hàng, nên thuê hoa tiêu cảng (Harbour Pilot) để hỗ trợ việc di chuyển từ khu neo đến khu vực đón hoa tiêu của CPA.
· Khu vực này có lưu lượng tàu nhỏ địa phương rất đông và chúng thường không tuân thủ Quy tắc Tránh va (COLREGs).
Khuyến nghị: Sử dụng dịch vụ hoa tiêu cảng để giảm thiểu rủi ro va chạm trong quá trình dịch chuyển cuối cùng.
Sơ đồ khuyến nghị về sử dụng hoa tiêu:
	Giai đoạn
	Khu vực / hoạt động
	Khuyến nghị về sử dụng hoa tiêu
	Lý do

	Nhập cảng có chở hàng
	Kutubdia → Chittagong
	Dùng hoa tiêu Vịnh (Bắt buộc trong thực tế)
	Giảm rủi ro bị mắc cạn hoặc xung đột giao thông

	Đang neo
	Trong quá trình chuyển tải
	Thue hoa tiêu thường trực (vai trò của POAC)
	Kiểm soát trôi neo, ra lệnh cho các sà lan, quản lý thời tiết

	Sau khi chuyển tải/dỡ hàng
	Vùng neo → Trạm hoa tiêu
	Hoa tiêu cảng
	Giảm rủi ro va chạm trong khu vực đông đúc



Lý do cho việc vận hành và an toàn hàng hải (HSE)
Các hoạt động sử dụng hoa tiêu này phù hợp với các hướng dẫn quản lý rủi ro của OCIMF, Câu lạc bộ P&I và Interport Maritime, nhấn mạnh:
· Sử dụng dịch vụ hoa tiêu dựa trên rủi ro vượt quá mức tối thiểu theo luật định.
· Kiểm soát cục bộ liên tục trong quá trình neo động.
· Tích hợp vai trò Hoa tiêu thường trực vào Khung quản lý HSE và STS của tàu.
Những điểm chính cần ghi nhớ
Xét đến các điều kiện hiện tại tại Chittagong:
· Hãy sử dụng dịch vụ hoa tiêu Vịnh và Hoa tiêu thường trực cho tất cả các tàu chở dầu cập cảng và hoạt động xếp dỡ hàng tại cảng này.
· Miễn trừ hoa tiêu của CPA chỉ có thể được xem xét cho các thuyền trưởng giàu kinh nghiệm.
· Sự hiện diện liên tục của hoa tiêu giúp tăng cường an toàn hàng hải, tính toàn vẹn của STS và hiệu quả của cảng.
Đã quan sát thấy một số đại lý ở địa phương thuê hoa tiêu với mức phí cao một cách không cân xứng, làm tăng chi phí ở cảng một cách không cần thiết.
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